
Thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 

Luyện từ và câu 

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về cây cối - Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu 

chấm, dấu phẩy 

(Sách Tiếng việt 2 trang 87, phần hình thành kiến thức mới GV dạy 

online qua phần mềm Microsoft Teams) 

Câu 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm ( mỗi nhóm 5 cây )  

a) Cây lương thực, thực phẩm: Mẫu: lúa 

…….……..……………………………………………………………………

…. 

b) Cây ăn quả: Mẫu: cam 

…………………………………………………………………………………

…. 

c) Cây lấy gỗ: Mẫu: xoan 

…………………………………………………………………………………

…. 

d) Cây bóng mát: Mẫu: bàng 

…………………………………………………………………………………

…. 

e) Cây hoa: Mẫu: cúc 

…………………………………………………………………………………

… 

Câu 2: Điền dấu chấm hay dấu chấm phẩy vào ô trống trong đoạn văn 

sau: 

        Chiều qua        Lan nhận được thư bố        Trong thư, bố dặn dò hai chị 

em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư: 

“Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về        bố con mình có 

cam ngọt ăn nhé!” 

 

Toán 

So sánh các số tròn trăm 

Bài 1: Điền dấu ( > ; < ; =) 



             100 ….. 200                                          400 ….. 300 

             300 ….. 200                                          700 ….. 800 

             500 ….. 400                                          900 ….. 900 

             700 ….. 900                                          600 ….. 500 

             500 ….. 500                                          900 ….. 1000                   

Bài 3: Điền số vào chỗ trống 

  100 , 200 , …... , 400 , ……, 600 , …… , 800 , …… , 1000 

 

                                                          Tập chép 

Buổi học cuối năm 

         Cả lớp tíu tít chuẩn bị cho buổi học cuối năm. Thầy giáo treo lên tường 

những bức ảnh ngộ nghĩnh thầy chụp chúng tôi. Còn chúng tôi hí húi làm 

những chiếc túi bí mật của mình. Tôi đặt vào túi những gì tốt nhất mình đã 

làm trong năm.Thầy đặt thêm vào đó bản nhận xét của thầy. Đó sẽ là quà tặng 

khi cha mẹ chúng tôi đến dự buổi học. 

         Thế rồi buổi học ấy cũng đến. Thầy giáo tạm biệt từng đứa chúng tôi. 

Mắt ai cũng đỏ hoe. Có bạn òa lên nức nở. Chúng tôi hứa viết thư cho thầy để 

thầy không thấy thiếu chúng tôi trong mấy tháng hè. 

                                                                                      Hạnh Mai kể 

Nhiệm vụ 1: Em đọc 3 lần bài đọc sau đó viết vào vở. 

Nhiệm vụ 2: Em viết vào vở đoạn “ Từ đầu……..buổi học”. 

 


